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I. GIỚI THIỆU
1.1. Mục tiêu

Tài liệu này được lập nhằm mục đích mô tả quy trình thực hiện và giao thức kết nối giữa hệ thống ký quỹ giao dịch chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với hệ thống của Thành viên bù trừ, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
1.2. Phạm vi hệ thống
· Tài liệu này mô tả: 

· Mô hình và điều kiện tham gia giao thức kết nối

· Đặc tả giao thức kết nối ISO15022
· Quy trình trao đổi và đặc tả điện tín ISO15022
· Tài liệu này chưa bao gồm nội dung sau:

· Cấu trúc chi tiết file csv đi kèm một số điện sẽ được đưa vào phiên bản sau.
1.3. Khái niệm thuật ngữ

	Từ viết tắt
	Diễn giải

	NHTT
	Ngân hàng thanh toán

	TVBT
	Thành viên bù trừ

	TVLK
	Thành viên lưu ký

	TCMTKTT
	Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

	VSD
	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

	CP/CCQ/CQ
	Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền

	TPDN
	Trái phiếu doanh nghiệp

	TK
	Tài khoản

	NVKQ
	Nghĩa vụ ký quỹ

	TKTT
	Tài khoản thanh toán

	TKKQ
	Tài khoản ký quỹ

	MTxxx
	Là mã điện ISO15022, ví dụ MT589, MT910, …

	FIN
	Mỗi tệp tin .fin theo tiêu chuẩn ISO15022 chứa nội dung thông tin điện MTxxx, các tệp tin .fin sẽ được trao đổi qua hạ tầng kết nối.

	STP
	Straight-Through Processing: cách thức trao đổi trực tuyến giữa hai hệ thống khác nhau.


1.4. Mô tả chung

Tài liệu được chia làm 5 phần:

· Giới thiệu

· Mô hình và điều kiện tham gia giao thức kết nối
· Đặc tả giao thức kết nối ISO15022: Trình bày chi tiết về ISO15022 message
· Cách tổ chức và quản lý tài khoản TVBT

· Quy trình trao đổi và đặc tả điện tín ISO15022
II. MÔ HÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIAO THỨC KẾT NỐI
2.1. Mô hình giao thức kết nối
Dưới đây là mô hình tổng thể các giao thức kết nối trao đổi thông tin nghiệp vụ ký quỹ cơ sở của VSD với hệ thống quản lý của TVBT, TVLK, TCMTKTT:
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Mô hình tổng quan kết nối hệ thống quản lý chứng khoán cơ sở

Giao thức kết nối sử dụng các điện tín ISO15022 giữa hệ thống của VSD và hệ thống của TVBT, TVLK, TCMTKTT. Giao thức này được sử dụng trên hạ tầng Cổng giao tiếp trực tuyến (STP) hiện đang sử dụng tại TVBT, TVLK và TCMTKTT (nếu có).
2.2. Hạ tầng
2.2.1. Đường truyền kết nối
Các TVBT phải có 02 đường truyền kết nối với VSD có yêu cầu cụ thể như sau:

- Phải thiết lập 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 01Mbps với hệ thống của VSD do VNPT-Vinaphone cung cấp.

- Phải thiết lập 02 đường truyền dự phòng MPLS tốc độ 1Mbps với hệ thống của VSD do FPT cung cấp.
2.2.2. Các thiết bị kết nối

- Các TVBT dùng chung các thiết bị kết nối, hạ tầng kết nối đến hệ thống của VSD hiện tại, dùng chung máy trạm Gateway Client đến hệ thống hiện tại của VSD, cấu hình cụ thể như sau:
+ 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco 1800 với 02 cổng Ethernet;

+ 01 Switch Cisco 2950 hoặc tương đương;

+ 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps.

Máy Gateway Client có cấu hình tối thiểu tương đương: PC Intel® Core™ i5-2400 (Memory: 8GB, Hard drive: 300GB, 02 Ethernet10/100) hoặc Server HPDL380G7 (Memory: 8GB, Hard driv: 300GB, 02 Ethernet10/100). Đề xuất sử dụng ổ SSD.
2.2.3. Cách sử dụng máy Gateway Client

Máy Gateway Client của Thành viên bù trừ không được sử dụng chung với các mục đích khác và không được cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác ngoài các phần mềm sau:

- Hệ điều hành: Window server 2008 hoặc 2012 phiên bản 32/64 Bit;

- Chương trình diệt virus: EndPoint Security 10;

- Java: Java Runtime Environment (JRE 1.8);

- Chương trình: GatewayClient do VSD cung cấp;

- Phần mềm truyền file giữa hệ thống của Thành viên bù trừ với Gateway Client.

2.2.4. Thiết bị ký số

Thành viên bù trừ phải có 01 chữ ký số đại diện cho doanh nghiệp còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token hoặc thiết bị lưu trữ HSM để lưu chữ ký số được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do VSD chỉ định để thực hiện truy cập Cổng giao tiếp điện tử/Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.
2.3. Yêu cầu về nhân sự

Thành viên phải có tối thiểu 02 cán bộ tin học có chuyên môn về mạng máy tính (có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương) để làm đầu mối liên hệ và phối hợp về kỹ thuật với VSD.
III. ĐẶC TẢ GIAO THỨC ĐIỆN TÍN ISO15022
Hệ thống của Thành viên bù trừ sẽ thực hiện việc trao đổi điện nghiệp vụ với hệ thống GateWay của VSD theo phương thức sau:

· Hệ thống của Thành viên bù trừ sẽ thực hiện gửi và nhận điện nghiệp vụ qua GateWay Client theo phương thức tự động quét để nhận về và gửi file lên hệ thống thư mục được thiết lập trên GateWay Client. Các file phải tuân theo cấu trúc điện FIN được mô tả tại Mục 3.1 và nguyên tắc chuyển đổi tiếng Việt tại Mục 3.2 dưới đây. Cấu trúc thư mục được thiết lập như sau:

Đường dẫn thư mục chính: C:\Program Files\VSD_GatewayClient\. Chương trình sẽ trỏ đến thư mục liên quan nghiệp vụ chứng khoán cơ sở và phái sinh (Các thành viên có thể chủ động cấu hình phần này trong file \ext\com.fss.esb.client.properties của phần mềm Gateway Client). Ứng với từng thư mục liên quan nghiệp vụ chứng khoán cơ sở và phái sinh sẽ có các thư mục con: Send, Receive, ReceiveRec, Archive, và Error. Các thư mục này phục vụ các mục đích sau:
Thư mục Send: Phần mềm GateWay Client sử dụng thư mục Send để làm trạm trung chuyển điện nghiệp vụ gửi từ hệ thống BackOffice của Thành viên bù trừ lên hệ thống GateWay của Thành viên bù trừ. Khi nhân viên nghiệp vụ thực hiện một giao dịch, hệ thống BackOffice của Thành viên phải thực hiện tạo một điện tương ứng với giao dịch đó theo quy chuẩn VSD yêu cầu và chuyển vào thư mục Send. Trong một chu kỳ nhất định, phần mềm GateWay Client sẽ tự động quét thư mục này và gửi điện trong thư mục lên hệ thống GateWay của VSD.

Thư mục Receive: Chứa các điện nghiệp vụ nhận được từ hệ thống GateWay của VSD gửi về cho hệ thống của Thành viên bù trừ, hệ thống BackOffice của Thành viên bù trừ sẽ phải tự động quét liên tục thư mục này để nhận các điện mới khi có phát sinh. Thành viên cần xóa file trong thư mục này sau khi xử lý xong.
Thư mục ReceiveRec: Chứa các điện nghiệp vụ nhận được từ hệ thống GateWay của VSD gửi về cho hệ thống của Thành viên bù trừ. Sử dụng trong tình huống thành viên bù trừ cần khôi phục điện đã lấy ra từ thư mục Receive nhưng xử lý lỗi trên hệ thống BackOffice.
Thư mục Archive: Chứa các tệp tin FIN và FileAct sẽ tự động chuyển vào thư mục archive. 

Thư mục Error: GateWay Client tự động chuyển điện sang thư mục Error trong trường hợp việc gửi điện từ GateWay Client lên GateWay của VSD bị lỗi.

· Thành viên bù trừ sẽ thực hiện thiết lập kết nối từ GateWay Client tới GateWay của VSD để gửi và nhận điện nghiệp vụ với VSD theo phương thức sau:

· Thiết lập kết nối theo phiên làm việc, sử dụng login bằng username/password và khóa (Token key) sử dụng chữ ký số đại diện cho Doanh nghiệp được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do VSD chỉ định .

· Hệ thống GateWay Client và GateWay của VSD sẽ thống nhất một session key chung để mã hóa thông tin trong suốt phiên làm việc.

· Sau khi phiên làm việc được thiết lập, GateWay Client với hệ thống GateWay của VSD thực hiện trao đổi điện nghiệp vụ tự động và liên tục.

Sơ đồ dưới đây mô tả kết cấu phiên làm việc giữa GateWay Client với hệ thống GateWay của VSD:
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3.1. Cấu trúc File FIN

3.1.1. Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi lên VSD

Các điện nghiệp vụ trao đổi giữa hệ thống của VSD và TVBT được thể hiện dưới dạng điện FIN (File dữ liệu .fin). Một điện FIN gửi lên hệ thống VSD gồm những BLOCK sau:

{1: BASIC HEADER BLOCK}
{2: APPLICATION HEADER BLOCK}
{4: TEXT BLOCK}
{5: TRAILER BLOCK}

Quy định nội dung của các BLOCK như sau:

· Block 1: {1: BASIC HEADER BLOCK}

	{1:
	F
	01
	BICCODE1AXXX
	2222
	123456}

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)


 (a) Block Identifier
Điền giá trị '1:'.

 (b) Application Identifier
Điền giá trị 'F'.

 (c) Service Identifier
Điền giá trị '01'.

 (d) Sender’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always A)
Giá trị BICCODE của TVBT (bên gửi)
 (e) Session Number
Mã phiên

 (f) Input Sequence Number (ISN)
Số thứ tự của điện gửi trong phiên (tự tăng) 

Ghi chú: Trong 1 phiên, TVBT phải đảm bảo các điện gửi lên phải khác nhau về số thứ tự trong phiên

· Block 2: {2: APPLICATION HEADER BLOCK}

	{2:
	I
	103
	VSDSVN09XXXX
	X
	X
	X}

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)


(a) Block Identifier
Điền giá trị  '2:'.

 (b) Input Identifier
Điền giá trị 'I'.

 (c) Message Type
Điền giá trị mã điện MT

 (d) Receiver’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always X)
Địa chỉ bên nhận, thông thường là VSD BICODE

(e) Message Priority
Giá trị là: U (Khẩn) hoặc N (Thông thường)

(f) Delivery monitoring
Giá trị là 1 hoặc 3 cho Message Priority=U: 2 hoặc <null> cho Message Priority là N

(g) Obsolescence Period (optionally)

Tùy chọn của Block 2. Nếu có giá trị sẽ điền là 020

· Block 4: {4: TEXT BLOCK}

Điền nội dung điện.

Ghi chú: Tất cả các Ví dụ nêu trong quy trình nghiệp vụ dưới đây chỉ đưa thông tin trong Block này.

· Block 5: {5: TRAILER BLOCK}

Không quy định thông tin (điền theo mẫu trong Ví dụ dưới)

Ví dụ: 

{1:F01VSDCTBVNAXXX0020000021}{2:I500VSDSVN06XXXXN}{4:

…
-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

3.1.2. Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi từ VSD về cho TVBT

Các điện nghiệp vụ trao đổi giữa hệ thống của VSD và TVBT được thể hiện dưới dạng điện FIN (File dữ liệu .fin). Một điện FIN gửi lên hệ thống VSD gồm những BLOCKs tương tự như mô tả ở mục 2.1.1 nhưng với một số điểm khác biệt ở BLOCK1 và BLOCK 2:

· Block 1: {1: BASIC HEADER BLOCK}

	{1:
	F
	01
	BICCODE1AXXX
	2222
	123456}

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)


 (a) Block Identifier
Giá trị là '1:'.

(b) Application Identifier
Giá trị là 'F'.

(c) Service Identifier
Giá trị là '01'.

 (d) Receiver’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always A).
BICCODE của TVBT (bên nhận)
(e) Output Session Number
4 ký tự số đại diện cho phiên trao đổi

(f) Output Sequence Number (OSN)
Số thứ tự của điện gửi trong phiên (tự tăng) 

Ghi chú: Trong 1 phiên, số thứ tự này là duy nhất.

· Block 2: {2: APPLICATION HEADER BLOCK}

	{2:
	O
	103
	1511010606
	VSDSVN09AXXX0325013085
	010515
	1149}

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)


(a) Số hiệu block, lấy giá trị là 2

(b) O cho “output”, hoặc nhận từ bên gửi

(c) Loại điện

(d) Thời điểm gửi tính theo mốc thời gian của bên gửi

(e) INPUT SEQUENCE NUMBER: gồm BICCODE  của VSD (bên gửi), số hiệu phiên và số thứ tự của điện

(f) Ngày nhận theo mốc thời gian bên nhận

(g) Giờ nhận theo mốc thời gian bên nhận

3.1.3. Quy định mã VSD BICCODE

Mã VSD BICCODE cấp cho TVBT:

Mã BICCODE của các TVBT gồm 8 ký tự được cấp theo nguyên tắc sau:

VSD[3 ký tự Tên viết tắt của TVBT][XX]

Ví dụ: VSDSSIXX, VSDHSCXX, VSDKLSXX

Trong trường hợp tên viết tắt của TVBT nhiều hơn 3 ký tự sẽ thay thế các ký tự lớn hơn 3 vào các ký tự X phía sau. Ví dụ: VSDBVSCX, VSDACBSX, VSDFPTSX

Tra cứu danh sách tên viết tắt của các TVBT chi tiết tại phần danh sách thống kê TVBT của VSD: http://vsd.vn/p5c27/danh-sach-thanh-vien.htm
Mã VSD BICCODE của VSD cho CCP ký quỹ cơ sở là: VSDSVN09
3.1.4. ACK/NAK message from VSD

Nội dung điện ACK/NAK bao gồm 02 phần chính: Phần ACK/NAK và nội dung điện MT nghiệp vụ Client gửi lên.

Cấu trúc thông tin phần ACK/NAK gồm Block 1 (Basic Header) và Block 4 (Text Block)

Block 1. Tương tự điện nghiệp vụ gửi từ TVBT lên VSD nhưng (c) lấy giá trị là 21

	{1:
	F
	21
	BICCODE1AXXX
	2222
	123456}

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)


Block 4. Tổ chức như sau

	Tag
	Field
	Description

	177
	date –time
	Thời gian điện ACK/NAK phản hồi

	451
	accept-reject
	0 = accepted (ACK)

1 = rejected (NAK)

	405
	rejection-reason
	Chi tiết lỗi nếu giá trị của thẻ 451=1


Ví dụ điện NAK

{1:A21VNDZBET2AXXX0018000015}{4:{177:9703051524}{451:1}{405:H80}}
	{1:A21VNDZBET2AXXX0018000015}
	Basic Header

	{4:{177:9703051524}
	Text Block

	{451:1}
	The message is rejected...

	{405:H80}}
	because of delivery option error (H80).


Ví dụ điện ACK gửi về TVBT
{1:F21VSDSVN09AXXX0020000021}{4:{177:20140314 17:28:37}{451:0}}}{1:F01VSDSSIXXAXXX0020000021}{2:I103VSDSVN09AXXXN}{4:

…

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

Ví dụ điện NAK gửi về TVBT
{1:F21VSDSVN09AXXX0020000021}{4:{177:20140314 17:27:49}{451:1}{405:NAK[REQUESTID: duplicate]}}}{1:F01VSDSSIXXAXXX0020000021}{2:I103VSDSVN09AXXXN}{4:

…

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

3.2. Quy định về bộ ký tự hợp lệ và quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt

3.2.1.Bộ ký tự hợp lệ

Các ký tự sau được coi là hợp lệ sử dụng trong nội dung của điện nghiệp vụ:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

/ - ? : ( ). , ' + 

<Cr> (<carriage return>) <Space>

3.2.2. Quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt:

Theo qui tắc này các ký tự tiếng Việt sẽ không được phép xuất hiện trực tiếp nên phải có nguyên tắc áp dụng để chuyển đổi từ tiếng Việt thành các ký tự latin.

Luật chuyển đổi từ chữ cái tiếng Việt sang ký tự latin thể hiện ở bảng dưới. Theo đó bên gửi sẽ phải thực hiện chuyển đổi từ tiếng Việt sang ký tự latin và bên nhận sẽ thực hiện chuyển đổi ngược lại.

Để báo cho bên nhận biết để thực hiện chuyển đổi, bên gửi sẽ sử dụng thêm ký tự chấm hỏi (?) vào trước và sau ký tự cần chuyển đổi.

Mỗi ký tự tiếng Việt cần chuyển đổi sẽ ánh xạ một-một với nhóm ký tự latin tương ứng (theo nguyên tắc đánh máy telex của bộ gõ tiếng Việt đang áp dụng hoặc là mã 4 ký tự unicode Basic Latin và Latin-1 Supplement – tham khảo mô tả cụ thể bộ mã unicode này tại địa chỉ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters).

Độ dài ký tự sẽ được tính trên cơ sở chuỗi ký tự Latin sau khi được chuyển đổi theo quy định tại Phụ lục.
3.2.3 Quy tắc chuyển đổi các ký tự đặc biệt

	Ký tự tiếng Việt
	Ký tự latin

	Ă
	?AW?

	ă
	?aw?

	Ơ
	?OW?

	ơ
	?ow?

	Ư
	?UW?

	ư
	?uw?

	Â
	?AA?

	â
	?aa?

	Ô
	?OO?

	ô
	?oo?

	Ê
	?EE?

	ê
	?ee?

	À
	?AF?

	Á
	?AS?

	Ả
	?AR?

	Ã
	?AX?

	Ạ
	?AJ?

	à
	?af?

	á
	?as?

	ả
	?ar?

	ã
	?ax?

	ạ
	?aj?

	Ầ
	?AAF?

	Ấ
	?AAS?

	Ẩ
	?AAR?

	Ẫ
	?AAX?

	Ậ
	?AAJ?

	ầ
	?aaf?

	ấ
	?aas?

	ẩ
	?aar?

	ẫ
	?aax?

	ậ
	?aaj?

	Ằ
	?AWF?

	Ắ
	?AWS?

	Ẳ
	?AWR?

	Ẵ
	?AWX?

	Ặ
	?AWJ?

	ằ
	?awf?

	ắ
	?aws?

	ẳ
	?awr?

	ẵ
	?awx?

	ặ
	?awj?

	Đ
	?DD?

	đ
	?dd?

	È
	?EF?

	É
	?ES?

	Ẻ
	?ER?

	Ẽ
	?EX?

	Ẹ
	?EJ?

	è
	?ef?

	é
	?es?

	ẻ
	?er?

	ẽ
	?ex?

	ẹ
	?ej?

	Ề
	?EEF?

	Ế
	?EES?

	Ể
	?EER?

	Ễ
	?EEX?

	Ệ
	?EEJ?

	ề
	?eef?

	ế
	?ees?

	ể
	?eer?

	ễ
	?eex?

	ệ
	?eej?

	Ì
	?IF?

	Í
	?IS?

	Ỉ
	?IR?

	Ĩ
	?IX?

	Ị
	?IJ?

	ì
	?if?

	í
	?is?

	ỉ
	?ir?

	ĩ
	?ix?

	ị
	?ij?

	Ò
	?OF?

	Ó
	?OS?

	Ỏ
	?OR?

	Õ
	?OX?

	Ọ
	?OJ?

	ò
	?of?

	ó
	?os?

	ỏ
	?or?

	õ
	?ox?

	ọ
	?oj?

	Ồ
	?OOF?

	Ố
	?OOS?

	Ổ
	?OOR?

	Ỗ
	?OOX?

	Ộ
	?OOJ?

	ồ
	?oof?

	ố
	?oos?

	ổ
	?oor?

	ỗ
	?oox?

	ộ
	?ooj?

	Ờ
	?OWF?

	Ớ
	?OWS?

	Ở
	?OWR?

	Ỡ
	?OWX?

	Ợ
	?OWJ?

	ờ
	?owf?

	ớ
	?ows?

	ở
	?owr?

	ỡ
	?owx?

	ợ
	?owj?

	Ù
	?UF?

	Ú
	?US?


	Ủ
	?UR?

	Ũ
	?UX?

	Ụ
	?UJ?

	ù
	?uf?

	ú
	?us?

	ủ
	?ur?

	ũ
	?ux?

	ụ
	?uj?

	Ừ
	?UWF?

	Ứ
	?UWS?

	Ử
	?UWR?

	Ữ
	?UWX?

	Ự
	?UWJ?

	ừ
	?uwf?

	ứ
	?uws?

	ử
	?uwr?

	ữ
	?uwx?

	ự
	?uwj?

	ỳ
	?yf?

	ý
	?ys?

	ỹ
	?yx?

	ỵ
	?yj?

	ỷ
	?yr?

	Ỳ
	?YF?

	Ý
	?YS?

	Ỹ
	?YX?

	Ỵ
	?YJ?

	Ỷ
	?YR?

	/
	?_?

	&
	?_38?

	#
	?_35?

	%
	?_37?

	\
	?_92?

	‘
	?_39?

	“
	?_34?

	@
	(at)


VD1: Chuỗi ký tự gốc mà bên gửi tạo trước khi thực hiện chuyển đổi: 4 ký tự

KHÓA

Điện ISO 15022 sau khi chuyển đổi: 7 ký tự

KH?OS?A

Chuỗi ký tự bên nhận chuyển đổi lại: 4 ký tự

KHÓA

VD 2: Chuỗi ký tự gốc mà bên gửi tạo trước khi thực hiện chuyển đổi

CÔNG TY SỮA 

Điện ISO 15022 sau khi chuyển đổi

C?OO?NG TY S?UWX?A

Chuỗi ký tự bên nhận chuyển đổi lại: 

CÔNG TY SỮA

3.2.4 Bộ mã lỗi

Bảng dưới đây mô tả những mã lỗi có thể được gửi trong điện NAK. Mã lỗi được đặt trong trường 405 trong điện NAK.
	Trường 405
	Ý nghĩa

	T02
	Lỗi không xác định.

	T31
	Dữ liệu bị thiếu hoặc không đúng

	T32
	Không tìm thấy dữ liệu

	T33
	Dữ liệu nhập vào quá dài

	T38
	Gửi điện ngoài giờ giao dịch

	T44
	Không tìm thấy thành viên

	T75
	Không xác định được nghiệp vụ

	T83
	User chưa được đăng ký

	T84
	User không có quyền thực hiện nghiệp vụ

	T98
	Mã điện bị trùng

	T00
	User không có quyền thực hiện báo cáo

	C01
	Lỗi hệ thống

	C02
	Không tìm thấy user trên Core

	C03
	Không tìm thấy thông tin tìm kiếm

	C04
	Không tìm thấy mã tìm kiếm

	C05
	Lỗi nghiệp vụ


IV.  CÁCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TVBT

VSD thực hiện mở các tài khoản chuyên biệt tại ngân hàng thanh toán (NHTT) để quản lý thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của TVBT. Mỗi TVBT có 3 TK ký quỹ (PM/CM/FM) và 3 TK thanh toán (PS/CS/FS), các TK do VSD đứng tên.

Các TVBT của VSD tham gia thanh toán tại thị trường cơ sở sẽ phải mở tài khoản tiền gửi của mình tại NHTT (Tài khoản tiền gửi PD/CD/FD tương ứng). 

Sơ đồ tài khoản quản lý phục vụ thực hiện nghĩa vụ ký quỹ như sau:
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Trong sơ đồ ví dụ này:

· TVBT BSC mở tài khoản tiền gửi tương ứng của mình là BSC.PD, BSC.CD, BSC.FD
· VSD sẽ mở các tài khoản ký quỹ VSD.BSC.PM, VSD.BSC.CM, VSD.BSC.FM, và các tài khoản thanh toán VSD.BSC.PS, VSD.BSC.CS, VSD.BSC.FS cho BSC. Nhóm tài khoản ký quỹ và tài khoản thanh toán này do VSD đứng tên.
Qui tắc viết tắt các tài khoản áp dụng trong tài liệu này

· BICCODE.PM: Là tài khoản tiền ký quỹ tự doanh VSD mở cho TVBT (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.PM là tài khoản tiền ký quỹ tự doanh VSD mở cho FPTS.

· BICCODE.CM: Là tài khoản tiền ký quỹ môi giới trong nước VSD mở cho TVBT (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.CM là tài khoản tiền ký quỹ môi giới trong nước VSD mở cho FPTS.

· BICCODE.FM: Là tài khoản tiền ký quỹ môi giới nước ngoài VSD mở cho TVBT (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.FM là tài khoản tiền ký quỹ môi giới nước ngoài VSD mở cho FPTS.

· BICCODE.PS: Là tài khoản tiền thanh toán tự doanh của TVBT do VSD mở và đứng tên để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán tiền (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.PS là tài khoản thanh toán của FPTS đăng ký với VSD cho thanh toán tự doanh.

· BICCODE.CS: Là tài khoản tiền thanh toán nhà đầu tư trong nước của TVBT do VSD mở và đứng tên để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán tiền (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.CS là tài khoản thanh toán của FPTS đăng ký với VSD cho thanh toán nhà đầu tư trong nước.

· BICCODE.FS: Là tài khoản tiền thanh toán nhà đầu tư nước ngoài do VSD mở và đứng tên để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán tiền (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.FS là tài khoản thanh toán của FPTS đăng ký với VSD cho thanh toán nhà đầu tư nước ngoài.
· BICCODE.PD: Là tài khoản tiền gửi tự doanh của TVBT mở tại NHTT để nhận tiền rút ký quỹ, tiền lãi từ tài khoản ký quỹ/ tài khoản thanh toán, tiền thanh toán, tiền tất toán tài khoản ký quỹ (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.PD là tài khoản tiền gửi tự doanh của FPTS tại NHTT. 

· BICCODE.CD: Là tài khoản tiền gửi môi giới trong nước của TVBT mở tại NHTT để nhận tiền rút ký quỹ, tiền lãi từ tài khoản ký quỹ/ tài khoản thanh toán, tiền thanh toán, tiền tất toán tài khoản ký quỹ (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.CD là tài khoản tiền gửi môi giới trong nước của FPTS tại NHTT. 

· BICCODE.FD: Là tài khoản tiền gửi môi giới nước ngoài của TVBT mở tại NHTT để nhận tiền rút ký quỹ, tiền lãi từ tài khoản ký quỹ/ tài khoản thanh toán, tiền thanh toán, tiền tất toán tài khoản ký quỹ (BICCODE là mã BICCODE của TVBT do VSD cấp). Ví dụ VSDFPTSX.FD là tài khoản tiền gửi môi giới nước ngoài của FPTS tại NHTT.
NHTT sẽ sử dụng bảng mã (mapping table) để chuyển đổi giá trị viết tắt này thành số tài khoản tường minh trong hệ thống Core Banking của ngân hàng. Các điện trao đổi thông tin giữa NHTT và VSD có chứa thông tin số tài khoản ngân hàng sẽ được thể hiện bằng quy tắc viết tắt nêu trên.

*Nguyên tắc trao đổi xử lý thông tin giữa VSD và NHTT, TVBT, TVLK, TCMTKTT:

· VSD thông báo nghĩa vụ ký quỹ cho TVBT và NHTT thông qua điện MT598 hoặc email trong giai đoạn đầu khi TVBT chưa có kết nối hoặc mất kết nối.

· NHTT thực hiện chuyển khoản trên cơ sở các thông báo nghĩa vụ ký quỹ từ VSD thông qua điện MT598 và thông báo điều chuyển tiền thông qua điện MT103.
· NHTT sẽ gửi báo CÓ/NỢ (MT910 và MT900) cho VSD mỗi khi có phát sinh hạch toán trên các tài khoản được đứng tên VSD nêu trên. Nội dung cụ thể của các điện báo CÓ/NỢ được mô tả chi tiết trong từng qui trình ở tài liệu này.

· Cuối ngày NHTT sẽ gửi sao kê số dư và phát sinh trong ngày của các tài khoản đứng tên VSD để phục vụ đối chiếu hàng ngày.
· VSD nhận các yêu cầu rút, điều chuyển tiền ký quỹ, điều chuyển thanh toán từ TVBT thông qua điện MT103, từ chối các yêu cầu trên thông qua điện MT198, và gửi báo CÓ/NỢ cho TVBT thông qua điện MT910/MT900. 
VSD nhận điện yêu cầu tra cứu số dư tài khoản ký quỹ từ TVBT và gửi Báo cáo số dư tài sản ký quỹ cho TVBT thông qua điện MT598.

· Đối với TVLK, TCMTKTT, khi nộp tiền ký quỹ/thanh toán có ghi rõ codeword, VSD gửi báo CÓ cho TVLK, TCMTKTT thông qua điện MT910. TVLK và TCMTKTT không nhận báo NỢ đối với TK ký quỹ và TK thanh toán.
V.  QUY TRÌNH TRAO ĐỔI VÀ ĐẶC TẢ ĐIỆN TÍN ISO15022
5.1. Quy trình thông báo nghĩa vụ ký quỹ đến TVBT
Nghĩa vụ ký quỹ được thông báo đến thành viên bù trừ thông qua phương thức trao đổi điện tín hoặc gửi email.

Trong phương thức trao đổi điện tín, quy trình thực hiện như sau:
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Gửi thông báo NVKQ bổ sung

(MT598)

10

Trong sơ đồ này

	Bước 
	VSD
	NHTT

	1. Nhận kết quả giao dịch chứng khoán
	VSD nhận kết quả giao dịch cuối ngày chi tiết đến từng lệnh từ hệ thống VSD.CS
	

	2. Tính toán giá trị ký quỹ yêu cầu
	VSD tính toán giá trị ký quỹ yêu cầu cho từng loại tài khoản P, C, F của từng TVBT trên cơ sở các tài sản giao dịch là CP/CCQ/CQ, TPDN
	

	3. Thông báo nghĩa vụ ký quỹ
	VSD gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ cho từng TVBT trên cơ sở kết quả số liệu tinh toán nghĩa vụ ký quỹ
	

	4. Gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ của các TVBT đến NHTT
	VSD gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ hàng ngày từng tài khoản P, C, F của từng TVBT đến NHTT
	NHTT nhận thông báo nghĩa vụ ký quỹ chi tiết đến từng tài khoản P, C, F của TVBT

	5. Xác nhận nghĩa vụ ký quỹ
	TVBT thực hiện xác nhận đã nhận được thông báo nghĩa vụ ký quỹ từ VSD.

Bước này tùy chọn của VSD, nếu thực hiện thì thành viên sẽ phải gửi điện xác nhận (ví dụ MT598) hoặc trả lời email và gửi thông báo.
	

	6. Thông báo điều chỉnh cho TVBT liên quan (trong trường hợp có sửa lỗi, loại bỏ giao dịch, lùi thời hạn thanh toán)
	Áp dụng khi có sửa lỗi, loại bỏ giao dịch, lùi thời hạn thanh toán dẫn đến điều chỉnh nghĩa vụ ký quỹ của TVBT.

Báo cáo điều chỉnh thể hiện phần chênh lệch tăng giảm so với nghĩa vụ đã tính. Đối với trường hợp sửa, loại bỏ giao dịch, thực hiện điều chỉnh NVKQ ngày T. Đối với trường hợp lùi thời hạn thanh toán, thực hiện điều chỉnh NVKQ ngày T+1.
	

	7. Gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh của các TVBT đến NHTT
	VSD gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh từng tài khoản P, C, F của từng TVBT đến NHTT
	NHTT nhận thông báo nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh đến từng tài khoản P, C, F của TVBT

	8. Xác nhận nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh
	TVBT thực hiện xác nhận đã nhận được thông báo nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh từ VSD.

Bước này tùy chọn của VSD, nếu thực hiện thì thành viên sẽ phải gửi điện xác nhận (ví dụ MT598) hoặc trả lời email và gửi thông báo.
	

	9. Thông báo bổ sung NVKQ 
	Áp dụng khi có sử dụng tiền ký quỹ cho thanh toán dẫn đến số dư ký quỹ không đủ cho NVKQ.

Nội dung thông báo ghi rõ số tiền ký quỹ thiếu tổng (CP/CCQ/CQ và TPDN).
	

	10. Gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ bổ sung của các TVBT đến NHTT
	VSD gửi thông báo nghĩa vụ ký quỹ bổ sung từng tài khoản P, C, F của từng TVBT đến NHTT
	NHTT nhận thông báo nghĩa vụ ký quỹ điều chỉnh đến từng tài khoản P, C, F của TVBT

	11. Xác nhận nghĩa vụ ký quỹ bổ sung
	TVBT thực hiện xác nhận đã nhận được thông báo nghĩa vụ ký quỹ bổ sung từ VSD.

Bước này tùy chọn của VSD, nếu thực hiện thì thành viên sẽ phải gửi điện xác nhận (ví dụ MT598) hoặc trả lời email và gửi thông báo.
	


VSD thông báo tới NHTT nghĩa vụ ký quỹ của từng tài khoản PM, CM, FM (có phân biệt nghĩa vụ CP/CCQ/CQ và TPDN
) của từng TVBT (bao gồm ký quỹ hàng ngày và ký quỹ điều chỉnh do sửa lỗi, loại bỏ thanh toán, lùi thời hạn thanh toán).
Điện MT598: Thông báo nghĩa vụ ký quỹ cho TVBT
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 903
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Lấy giá trị

OBLINOTICE: Thông báo nghĩa vụ ký quỹ theo kết quả giao dịch

OBLIADJUST: Thông báo bổ xung nghĩa vụ ký quỹ do sửa lỗi, lùi thanh toán
	73x
	3


	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Lấy một trong các giá trị là: 

MRCB: Nghĩa vụ TPDN

MREE: Nghĩa vụ CP/CCQ/CQ
	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	6

	M
	32A
	
	
	Ngày hiệu lực/Loại tiền/Số tiền
	6!n3!a15d
	8

	M
	19B
	TEXA
	Amount
	Số phải nộp thêm/ có thể rút
	4!c//3!a15d
	11

	M
	19B
	MRKT
	Amount
	Số dư tài khoản
	4!c//3!a15d
	12

	M
	52A
	
	
	Lấy giá trị VSDSVN09
	
	13

	M
	59
	
	
	Số tài khoản ký quỹ theo định dạng:  BICCODE.PM/CM/FM 
	34x
	14

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	15

	Kết thúc khối: Thông tin chung


Ví dụ:
:20:2019123117761

:12:903

:77E:OBLINOTICE

:16R:GENL

:23G:MREE

:98A::PREP//20191231

:32A:191231VND15000000
:19B::TEXA//VND10000000

:19B::MRKT//VND40000000

:52A:VSDSVN09

:59:VSDSSIXX.CM

:16S:GENL
TVBT có trách nhiệm gửi điện MT598 xác nhận nghĩa vụ ký quỹ phải nộp như sau:

Điện MT598: Xác nhận nghĩa vụ ký quỹ
Xác nhận nghĩa vụ ký quỹ từ thành viên

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của thành viên
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 904
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Giá trị là 

OBLICONF
	73x

	3

	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Giá trị là NEWM
	4!c
	5

	O
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo message (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	6

	M
	16R
	LINK
	
	
	
	7

	M
	20C
	RELA
	
	Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện thông báo của VSD
	:4!c//16x
	8

	M
	16S
	LINK
	
	
	
	9

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	10

	Kết thúc khối: Thông tin chung

	Bắt đầu khối: Trạng thái

	M
	16R
	STAT
	
	
	
	11

	M
	25D
	IPRC
	
	Giá trị phản hồi

PACK: Đồng ý

REJT: Từ chối
	:4!c//4a
	12

	O
	70D
	REAS
	
	Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT
	:4!c//6*35x
	13

	M
	16S
	STAT
	
	
	
	14

	Kết thúc khối: Trạng thái


Ví dụ:
:20:2019123117761

:12:904

:77E:OBLICONF

:16R:GENL

:23G:NEWM

:98A::PREP//20191231

:16R:LINK

:20C::RELA//2113322222

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:STAT

:25D::IPRC//PACK

:70D::REAS//

:16S:STAT

5.2. Quy trình nộp tiền ký quỹ
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TVBT hoặc TVLK, TCMTKTT (nếu các tổ chức này tự nộp) nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tương ứng tại NHTT (là các tài khoản PM, CM, FM như mô tả ở trên).
Trên căn cứ nội dung nộp tiền ghi rõ Mã TVLK, TCMTKTT, NHTT trả điện MT910 thông báo ghi tăng số dư tài khoản ký quỹ cho VSD
Ví dụ:

· Thành viên bù trừ SSI nộp tiền ký quỹ, nội dung trong điện ghi rõ MARGDEPO//001.
· Thành viên lưu ký, TCMTKTT SCB nộp tiền vào TK ký quỹ của TVBT, nội dung điện ghi rõ MARGDEPO//402.

Trường hợp nộp bổ sung ký quỹ, TVBT nộp tiền ghi rõ diễn giải như trên.
Sau khi có xác nhận nộp tiền từ NHTT, VSD sẽ gửi thông báo xác nhận đã nộp ký quỹ cho TVBT và TVLK, TCMTKTT bằng điện MT910 như sau:

Điện MT910: Thông báo ghi tăng số dư tài khoản ký quỹ PM/CM/FM 
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải của giao dịch (thành viên phải điền diễn giải này khi nộp ký quỹ)

Lấy giá trị là

MARGDEPO//Mã TVLK/TCMTKTT: Nộp tiền ký quỹ
(phải điền diễn giải này khi nộp ký quỹ)
	6*35x
	6


Ví dụ :
:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CM
:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72:MARGDEPO//402
5.3. Quy trình rút tiền ký quỹ


[image: image6.emf]VSD TVBT NHTT

3

Chỉ thị rút tiền ký quỹ

(MT103)

6

Thông báo rút tiền ký quỹ

(MT900)

7

Thông báo rút tiền ký quỹ cho TVBT

(MT900)

Chỉ thị rút tiền trên TK ký quỹ

(MT103)

2

Từ chối nếu không hợp lệ

(MT198)

4

Từ chối nếu không hợp lệ

(MT198)

5

Từ chối nếu không hợp lệ

(MT198)

1


Quy trình rút tiền ký quỹ bắt đầu từ yêu cầu rút ký quỹ của TVBT. TVBT yêu cầu rút tiền ký quỹ bằng cách gửi điện MT103 đến VSD. Giá trị rút hợp lệ sẽ được chuyển tương ứng từ tài khoản PM/CM/FM sang tài khoản PD/CD/FD theo sơ đồ mô tả ở trên.

Số tiền ký quỹ có thể rút được tính dựa trên phần chênh lệch giữa số dư TK ký quỹ và NVKQ còn hiệu lực. (Chi tiết theo Quy chế của VSD ).

TVBT thực hiện đề nghị rút thông qua điện MT103 như sau:

Điện MT103: Đề nghị rút tiền ký quỹ

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu yêu cầu của TVBT
	16x
	1

	M
	23B
	CRED
	Bank Operation Code
	
	4!c
	2

	M
	32A
	
	
	Ngày hiệu lực/Loại tiền/Số tiền
	6!n3!a15d
	3

	M
	50K
	
	Ordering Customer
	Lấy giá trị BICCODE.PM/CM/FM

Giải tỏa từ tài khoản nào
	34x

	4

	M
	59
	
	Beneficiary Customer
	Lấy giá trị BICCODE.PD/CD/FD 
	34x

	5

	M
	70
	
	Remittance information
	Nội dung yêu cầu. Lấy giá trị là MARGWITH 
	35x
	6

	M
	71A
	
	
	Lấy giá trị BEN
	3!a
	7


Ví dụ:

:20:2019123192718

:23B:CRED

:32A:191231VND15000000,

:50K:VSDSSIXX.CM

:59:VSDSSIXX.CD
:70:MARGWITH

:71A:BEN

Trường hợp TVBT chỉ thị rút tiền ký quỹ, nếu NHTT từ chối thực hiện, VSD gửi thông báo từ chối cho TVBT bằng điện MT198 như sau: 

Điện MT198: Từ chối rút tiền ký quỹ
Thông báo từ chối thực hiện chỉ thị rút tiền ký quỹ:
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 913
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Lấy giá trị

MARGDEBIT
	73x
	3

	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Lấy giá trị là: REJT


	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	7

	M
	16R
	LINK
	
	
	
	8

	M
	20C
	RELA
	Report reference
	Tham chiếu đến điện MT103 yêu cầu rút ký quỹ (trường 20)
	:4!c//16x
	9

	M
	16S
	LINK
	
	
	
	10

	M
	70D
	REAS
	Report reference
	Lý do từ chối
	:4!c//35x
	11

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	12

	Kết thúc khối: Thông tin chung


Ví dụ:
:20:2019123171815

:12:913

:77E:MARGDEBIT

:16R:GENL

:23G:REJT

:98A::PREP//20191231

:16R:LINK

:20C::RELA//2019123120149

:16S:LINK

:70D::REAS//Balance is not enough

:16S:GENL 

Sau khi có xác nhận thực hiện thanh toán từ NHTT, VSD gửi thông báo rút cho TVBT bằng điện MT900 như sau:
Điện MT900: Thông báo rút tiền ký quỹ

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải của giao dịch (giá trị MARGWITH và số hiệu tham chiếu của điện MT103 yêu cầu rút (nếu có)
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CM

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDSSIXX

:72:MARGWITH//2019123120149
5.4. Quy trình sử dụng tiền ký quỹ để thanh toán 
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Trong trường hợp sử dụng tiền ký quỹ để thanh toán, VSD chuyển tiền ký quỹ từ tài khoản PM, CM, FM sang tài khoản PS, CS, FS tương ứng của TVBT, hoặc sử dụng tiền ký quỹ còn dư ở TK PM (sau khi đã đủ tiền thanh toán trên TK PS) để chuyển sang các TK CS, FS (chi tiết quy định tại Quy chế của VSD ).
VSD gửi điện MT103 sang NHTT yêu cầu chuyển tiền để thanh toán.

Sau khi chuyển tiền từ TK ký quỹ sang TK thanh toán, NHTT gửi điện MT900 ghi nhận giảm TK ký quỹ và điện MT910 ghi nhận tăng tiền TK thanh toán đến VSD.

VSD chuyển tiếp điện MT900 đến TVBT thông báo giảm số dư TK ký quỹ PM, CM, FM.
VSD chuyển tiếp điện MT910 đến TVBT thông báo ghi tăng số dư TK thanh toán PS, CS, FS.

Sau khi dùng tiền ký quỹ để thanh toán, nếu số dư tiền ký quỹ của TVBT không bù đắp được các NVKQ còn hiệu lực, VSD thông báo cho TVBT yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ với thời hạn dự kiến nộp ngay trong ngày thông báo. Điện MT598 thông báo bổ sung sau khi sử dụng tiền ký quỹ để thanh toán bao gồm các nội dung:

· Số dư tiền ký quỹ

· NVKQ còn hiệu lực 

· Số tiền phải nộp thêm 
Điện MT900: Thông báo sử dụng tiền ký quỹ để thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu  của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là:

MARGSETL và số hiệu tham chiếu tới điện MT103 của VSD yêu cầu dùng tiền ký quỹ để thanh toán (nếu có)
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CM

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDSSIXX

:72:MARGSETL//2019123120149
Điện MT910: Thông báo ghi tăng tiền trên tài khoản thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải.

Lấy giá trị là

· MARGSETL: Dùng tiền ký quỹ để thanh toán
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CS

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72:MARGSETL//2019123120149
Điện MT598: Yêu cầu nộp ký quỹ bổ sung sau khi sử dụng tiền ký quỹ để thanh toán:
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 903
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Lấy giá trị

OBLINOTICE: Thông báo nghĩa vụ ký quỹ theo kết quả giao dịch
	73x
	3

	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Lấy giá trị: 

MRSE: Nghĩa vụ nộp thêm sau khi dùng tiền ký quỹ để thanh toán
	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	6

	M
	32A
	
	
	Ngày hiệu lực/Loại tiền/Số tiền
	6!n3!a15d
	8

	M
	19B
	TEXA
	Amount
	Số phải nộp thêm/ có thể rút
	4!c//3!a15d
	11

	M
	19B
	MRKT
	Amount
	Số dư tài khoản
	4!c//3!a15d
	12

	M
	52A
	
	
	Lấy giá trị VSDSVN09
	
	13

	M
	59
	
	
	Số tài khoản ký quỹ theo định dạng:  BICCODE.PM/CM/FM 
	34x
	14

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	15

	Kết thúc khối: Thông tin chung


Ví dụ:
:20:2019123117761

:12:903

:77E:OBLINOTICE

:16R:GENL

:23G:MRSE
:98A::PREP//20191231

:32A:191231VND15000000
:19B::TEXA//VND10000000

:19B::MRKT//VND40000000

:52A:VSDSVN09

:59:VSDSSIXX.CM

:16S:GENL

5.5. Quy trình trả lãi trên tài khoản ký quỹ, tài khoản thanh toán
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Định kỳ hàng tháng/quý, NHTT trả lãi trên tài khoản ký quỹ PM/CM/FM và tài khoản thanh toán PS/CS/FS (nếu có), sau đó chuyển khoản tiền lãi về tài khoản PD/CD/FD tương ứng của TVBT.

Sau khi nhận được điện thông báo trả lãi của ngân hàng thanh toán, VSD chuyển tiếp các điện này cho TVBT:

Điện MT910: Thông báo trả lãi của NHTT trên tài khoản ký quỹ, tài khoản thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Nếu lãi phát sinh trên tài khoản kỹ quỹ. Lấy tài khoản BICCODE.PM/CM/FM
Nếu lãi phát sinh trên tài khoản thanh toán: Lấy tài khoản BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là INTCRED
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CM

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72:INTCRED 

Điện MT900: NHTT trả lãi về tài khoản tiền gửi của TVBT

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Tài khoản
 BICCODE.PM/CM/FM (nếu trả lãi từ tài khoản kỹ quỹ) hoặc BICCODE.PS/CS/FS (nếu trả lãi từ tài khoản thanh toán)
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là INTCRED
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CM

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDSSIXX

:72:INTCRED
5.6. Quy trình điều chuyển tiền ký quỹ 
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TVBT điều chuyển số tiền ký quỹ giữa các tài khoản ký quỹ của cùng TVBT.
Thứ tự các bước thực hiện như sau:

· TVBT gửi đề nghị điều chuyển số tiền ký quỹ bằng điện MT103 lên VSD

· VSD kiểm tra điều kiện điều chuyển ký quỹ:

· Nếu số tiền điều chuyển hợp lệ, VSD chuyển điện MT103 sang NHTT yêu cầu điều chuyển ký quỹ. Trường hợp bị NHTT từ chối, VSD gửi MT198 thông báo cho TVBT. Trường hợp NHTT chấp nhận thực hiện, căn cứ trên thông báo từ NHTT, VSD gửi điện MT900 thông báo giảm tiền trên tài khoản ký quỹ chuyển và điện MT910 thông báo tăng tiền trên tài khoản ký quỹ nhận điều chuyển.
· Nếu số tiền điều chuyển không hợp lệ, VSD gửi điện MT198 từ chối điều chuyển cho TVBT.
Điện MT103: Đề nghị chuyển khoản tiền ký quỹ

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu yêu cầu của TVBT
	16x
	1

	M
	23B
	CRED
	Bank Operation Code
	
	4!c
	2

	M
	32A
	
	
	Ngày hiệu lực/Loại tiền/Số tiền
	6!n3!a15d
	3

	M
	50K
	
	Ordering Customer
	Lấy giá trị BICCODE.PM/CM/FM

Chuyển khoản từ tài khoản ký quỹ nào
	34x

	4

	M
	59
	
	Beneficiary Customer
	Lấy giá trị

BICCODE.PM/CM/FM

Chuyển khoản đến tài khoản ký quỹ nào
	34x

	5

	M
	70
	
	Remittance information
	Nội dung yêu cầu. Lấy giá trị là MARGTRNF 
	35x
	6

	M
	71A
	
	
	Lấy giá trị BEN
	3!a
	7


Ví dụ:

:20:2019123192718

:23B:CRED

:32A:191231VND15000000,

:50K:VSDSSIXX.CM

:59:VSDSSIXX.PM
:70:MARGTRNF
:71A:BEN

Trường hợp NHTT từ chối thực hiện, VSD gửi thông báo từ chối cho TVBT bằng điện MT198 như sau: 

Điện MT198: Từ chối chuyển khoản ký quỹ
Thông báo từ chối thực hiện chỉ thị điều chuyển tiền ký quỹ
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của điện
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 913
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Lấy giá trị

MARGDEBIT
	73x
	3

	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Lấy giá trị là: REJT


	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	7

	M
	16R
	LINK
	
	
	
	8

	M
	20C
	RELA
	Report reference
	Tham chiếu đến điện MT103 yêu cầu điều chuyển (trường 20)
	:4!c//16x
	9

	M
	16S
	LINK
	
	
	
	10

	M
	70D
	REAS
	Report reference
	Lý do từ chối
	:4!c//35x
	11

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	12

	Kết thúc khối: Thông tin chung


Ví dụ:
:20:2019123171815

:12:913

:77E:MARGDEBIT

:16R:GENL

:23G:REJT

:98A:PREP//20191231

:16R:LINK

:20C:RELA//2019123120149

:16S:LINK

:70D:REAS//Balance is not enough

:16S:GENL
Sau khi có xác nhận thực hiện chuyển khoản từ NHTT, VSD gửi thông báo thực hiện chuyển khoản ký quỹ về cho TVBT bằng điện MT900 như sau:

Điện MT900: Thông báo chuyển khoản tiền ký quỹ bên chuyển
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản ký quỹ (bên chuyển) BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải của giao dịch (giá trị MARGTRNF) và số hiệu tham chiếu của điện MT103 yêu cầu điều chuyển
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CM

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDSSIXX

:72: MARGTRNF//2019123120149
Điện MT910: Thông báo ghi tăng số dư tài khoản ký quỹ nhận điều chuyển
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản ký quỹ nhận BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải của giao dịch (giá trị MARGTRNF) và số hiệu tham chiếu của điện MT103 yêu cầu điều chuyển
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170376
:21:2019123149659
:25:VSDVNDXX.CM
:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72: MARGTRNF//2019123120149
5.7. Quy trình nộp tiền thanh toán
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TVBT hoặc TVLK, TCMTKTT (nếu các tổ chức này tự nộp) nộp tiền thanh toán vào tài khoản của TVBT tại NHTT (là các tài khoản PS, CS, FS như mô tả ở trên).

Trên căn cứ nội dung nộp tiền ghi rõ Mã TVLK/ TCMTKTT, NHTT trả điện MT910 thông báo ghi tăng số dư tài khoản thanh toán cho VSD.
Ví dụ:

· Thành viên bù trừ SSI nộp tiền thanh toán, nội dung trong điện ghi rõ SETLIMPL //001.

· Thành viên lưu ký, TCMTKTT SCB nộp tiền vào TK thanh toán của TVBT, nội dung điện ghi rõ SETLIMPL//402.

Sau khi có xác nhận nộp tiền từ NHTT, VSD sẽ gửi thông báo xác nhận đã nộp thanh toán cho TVBT và TVLK, TCMTKTT bằng điện MT910 như sau:

Điện MT910: Thông báo ghi nhận tăng tiền trên tài khoản thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải.

Lấy giá trị là
SETLIMPL//Mã TVLK/TCMTKTT: Thực hiện nộp tiền thanh toán bù trừ  (thành viên phải điền diễn giải này khi nộp tiền thanh toán)
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CS

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72: SETLIMPL//402
5.8. Quy trình điều chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán
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TVBT yêu cầu điều chuyển số tiền thanh toán giữa các tài khoản thanh toán của cùng TVBT.

Thứ tự các bước thực hiện như sau:

· TVBT gửi đề nghị điều chuyển số tiền thanh toán bằng điện MT103 lên VSD.
· VSD kiểm tra điều kiện điều chuyển thanh toán:

· Nếu số tiền điều chuyển hợp lệ, VSD chuyển điện MT103 sang NHTT yêu cầu điều chuyển thanh toán. Trường hợp bị NHTT từ chối, VSD gửi MT198 thông báo cho TVBT. Trường hợp NHTT chấp nhận thực hiện, căn cứ trên thông báo từ NHTT, VSD gửi điện MT900 thông báo giảm tiền trên tài khoản thanh toán chuyển và điện MT910 thông báo tăng tiền trên tài khoản thanh toán nhận điều chuyển.
· Nếu số tiền điều chuyển không hợp lệ, VSD gửi điện MT198 từ chối điều chuyển cho TVBT.

Điện MT103: Đề nghị chuyển khoản tiền thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu yêu cầu của TVBT
	16x
	1

	M
	23B
	CRED
	Bank Operation Code
	
	4!c
	2

	M
	32A
	
	
	Ngày hiệu lực/Loại tiền/Số tiền
	6!n3!a15d
	3

	M
	50K
	
	Ordering Customer
	Lấy giá trị BICCODE.PS/CS/FS
Tài khoản thanh toán điều chuyển
	34x

	4

	M
	59
	
	Beneficiary Customer
	Lấy giá trị

BICCODE.PS/CS/FS
Tài khoản thanh toán nhận điều chuyển
	34x

	5

	M
	70
	
	Remittance information
	Nội dung yêu cầu. Lấy giá trị là SETLTRNF 
	35x
	6

	M
	71A
	
	
	Lấy giá trị BEN
	3!a
	7


Ví dụ:

:20:2019123192718

:23B:CRED

:32A:191231VND15000000,

:50K:VSDSSIXX.PS
:59:VSDSSIXX.CS
:70:SETLTRNF
:71A:BEN

Trường hợp NHTT từ chối thực hiện, VSD gửi thông báo từ chối cho TVBT bằng điện MT198 như sau: 

Điện MT198: Từ chối chuyển khoản thanh toán
Thông báo từ chối thực hiện chỉ thị điều chuyển tiền ký quỹ.
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của điện
	16x
	1

	M
	12
	
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 913
	3!n
	2

	M
	77E
	
	Proprietary Message
	Lấy giá trị

MARGDEBIT
	73x
	3

	Bắt đầu khối: Thông tin chung

	M
	16R
	GENL
	
	
	
	4

	M
	23G
	
	Function of the Message
	Lấy giá trị là: REJT


	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo (YYYYMMDD)
	:4!c//8!n
	7

	M
	16R
	LINK
	
	
	
	8

	M
	20C
	RELA
	Report reference
	Tham chiếu đến điện MT103 yêu cầu điều chuyển (trường 20)
	:4!c//16x
	9

	M
	16S
	LINK
	
	
	
	10

	M
	70D
	REAS
	Report reference
	Lý do từ chối
	:4!c//35x
	11

	M
	16S
	GENL
	
	
	
	12

	Kết thúc khối: Thông tin chung


Ví dụ:
:20:2019123171815

:12:913

:77E:MARGDEBIT

:16R:GENL

:23G:REJT

:98A::PREP//20191231

:16R:LINK

:20C::RELA//2019123120149

:16S:LINK

:70D::REAS//Balance is not enough

:16S:GENL
Sau khi có xác nhận thực hiện chuyển khoản từ NHTT, VSD gửi thông báo thực hiện chuyển khoản thanh toán về cho TVBT bằng điện MT900 như sau:

Điện MT900: Thông báo chuyển khoản tiền thanh toán (bên chuyển)
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản thanh toán bên chuyển: BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là SETLTRNF
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CS
:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDSSIXX

:72: SETLTRNF
Điện MT910: Thông báo ghi tăng số dư tài khoản thanh toán (bên nhận) 
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản thanh toán bên nhận BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là SETLTRNF
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CS

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72: SETLTRNF
5.9. Quy trình tất toán TK ký quỹ 
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Thông báo tăng 

số dư TK D



Trường hợp đình chỉ, chấm dứt tư cách TVBT và VSD không chỉ định TVBT thay thế, VSD sẽ gửi điện MT103 đến NHTT thông qua cổng giao tiếp VSD.STP, yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản PM/CM/FM sang tài khoản PD/CD/FD tương ứng. Nếu điện hợp lệ, NHTT thực hiện ghi nợ tài khoản PM/CM/FM của TVBT bị đình chỉ, chấm dứt, ghi có tài khoản PD/CD/FD tương ứng của TVBT. Đồng thời, NHTT gửi điện MT900 sang VSD, và VSD chuyển tiếp điện MT900 thông báo giảm số dư tài khoản ký quỹ cho TVBT.


Trường hợp đình chỉ, chấm dứt tư cách TVBT và VSD chỉ định TVBT thay thế tiếp nhận tài sản ký quỹ, VSD sẽ gửi điện MT103 đến NHTT yêu cầu chuyển tiền ký quỹ PM/CM/FM sang tài khoản PM/CM/FM của TVBT thay thế. Nếu điện hợp lệ, NHTT thực hiện ghi có tài khoản PM/CM/FM của TVBT thay thế. Đồng thời NHTT gửi điện MT900 ghi giảm tài khoản ký quỹ của TVBT bị đình chỉ, chấm dứt tư cách; ghi tăng tài khoản ký quỹ của TVBT được chỉ định sang VSD. VSD chuyển tiếp điện MT900 thông báo giảm số dư tài khoản ký quỹ cho TVBT bị đình chỉ, chấm dứt tư cách và điện MT910 ghi tăng số dư tài khoản ký quỹ cho TVBT thay thế.
Điện MT900: Thông báo giảm số dư tài khoản ký quỹ của thành viên bị đình chỉ, chấm dứt tư cách TVBT
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản (chuyển) BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của thành viên bù trừ 
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Nội dung diễn giải của giao dịch (giá trị MARGCLOS) 
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CM

:32A:191231VND15000000

:52A:VSDSSIXX

:72: MARGCLOS
Điện MT910: Thông báo ghi tăng số dư tài khoản ký quỹ của TVBT thay thế 
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/ Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PM/CM/FM
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị là MARGCLOS 
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CM

:32A:191231VND15000000

:52A:VSDVNDXX

:72: MARGCLOS
5.10. Các nghiệp vụ khác trên tài khoản thanh toán
Khi NHTT thực hiện ghi tăng hoặc giảm trên tài khoản thanh toán PS/CS/FS, NHTT gửi điện MT910/ MT900 thông báo tăng/ giảm số dư TK thanh toán sang VSD. Khi đó VSD chuyển tiếp các điện hạch toán tăng/ giảm trên tài khoản thanh toán về TVBT tương ứng.
Điện MT910: Thông báo ghi nhận tăng tiền trên tài khoản thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị:
OTHER: Mục đích khác
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123170375

:21:2019123149658

:25:VSDVNDXX.CS

:32A:191231VND15000000,

:52A:VSDVNDXX

:72: OTHER 
Điện MT900: Thông báo ghi giảm số dư TK thanh toán
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số hiệu tham chiếu của VSD
	16x
	1

	M
	21
	
	Related Reference
	Số hiệu tham chiếu của NHTT
	16x
	2

	M
	25
	
	Account Identification
	Là tài khoản BICCODE.PS/CS/FS
	35x
	3

	M
	32A
	
	Value Date, Currency, Amount
	Ngày giao dịch

Loại tiền

Số tiền
	6!n3!a15d
	4

	M
	52A
	
	Ordering Institution
	BICCODE của TVBT
	4!a2!a2!c[3!c]
	5

	M
	72
	
	Sender to Receiver information
	Lấy giá trị:

·  SETLIMPL: Thực hiện thanh toán bù trừ
·  OTHER: Khác
	6*35x
	6


Ví dụ:

:20:2019123145116

:21:2019123136582

:25:VSDSSIXX.CS

:32A:191231VND15000000

:52A:VSDSSIXX

:72: SETLIMPL
5.11. Báo cáo
VSD sẽ gửi thông báo số dư tài khoản ký quỹ đến TVBT hàng ngày. Thông báo này được thực hiện dưới dạng file .csv có ký số và gửi thông qua điện MT598.

Thông báo số dư tài khoản ký quỹ bao gồm các thông tin sau:

	STT
	Tên trường
	Nội dung

	1
	TXDATE
	Ngày giao dịch

	2
	SHORTNAME
	Tên viết tắt của TVBT

	3
	ACCTFLAG
	Tài khoản PM/CM/FM

	4
	OPENBAL
	Số dư đầu ngày

	5
	CLOSEBAL
	Số dư cuối ngày

	6
	DIFAMT
	Tăng/giảm giữa số dư cuối ngày và số dư đầu ngày

	7
	CASHAMT
	Tiền mặt

	8
	SYMBOL
	Chứng khoán:

- VND_CASH đối với tiền mặt

- Mã chứng khoán đối với các loại chứng khoán cụ thể (nếu có)

	9
	SECQTY
	Số lượng chứng khoán (nếu có)

	10
	HAIRCUT
	Tỷ lệ Haircut (nếu có)

	11
	SECAMT
	Giá trị chứng khoán (nếu có)


Điện MT598: Yêu cầu tra cứu số dư tài sản ký quỹ

	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số tham chiếu yêu cầu của TVBT
	16x
	1

	M
	12
	 
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 902
	3!n
	2

	M
	77E
	 
	Proprietary Message
	Lấy giá trị:

INQUIRY_BAL  

Tra cứu số dư ký quỹ
	73x
	3

	Bắt đầu khối thông tin chung
	 
	 
	 

	M
	16R
	GENL
	 
	Bắt đầu khối  GENL
	 
	4

	M
	23G
	NEWM
	Function of the message
	Nhận giá trị  NEWM
	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo báo cáo
	:4!c//8!n
	6

	M
	16S
	GENL
	 
	Kết thúc khối GENL
	 
	7

	Kết thúc khối thông tin chung
	 
	 
	 


Ví dụ:

:20:560911001

:12:902

:77E: INQUIRY_BAL
:16R:GENL

:23G:NEWM

:98A::PREP//20200108

:16S:GENL
Điện MT598: Báo cáo số dư tài sản ký quỹ
	Status
	Tag
	Qualifier
	Field Name
	Description
	Content/Options
	No.

	M
	20
	 
	Transaction Reference Number
	Số tham chiếu của VSD.
	16x
	1

	M
	12
	 
	Sub-Message Type
	Lấy giá trị 905
	3!n
	2

	M
	77E
	 
	Proprietary Message
	Loại báo cáo. Lấy giá trị:

COLLAT_BAL  

Số dư tài sản ký quỹ
	73x
	3

	Bắt đầu khối thông tin chung
	 
	 
	 

	M
	16R
	GENL
	 
	Bắt đầu khối  GENL
	 
	4

	M
	23G
	NEWM
	Function of the message
	Nhận giá trị  NEWM
	4!c
	5

	M
	98A
	PREP
	Preparation Date
	Ngày tạo báo cáo
	:4!c//8!n
	6

	M
	16R
	LINK
	
	Bắt đầu khối  LINK
	
	7

	M
	20C
	PREV
	Report Reference
	Tên file csv chứa nội dung báo cáo 

VD:  000001.csv
	:4!c//16x
	8

	M
	16S
	LINK
	
	Kết thúc khối LINK
	
	9

	M
	20C
	STAT
	Report Reference
	Ngày_Tên báo cáo_BICODE thành viên nhận
[Date]_[Report name]_[Recipient BICCODE]

e.g:  20160323_ COLLAT_BAL  

_VSDSSIXX
	:4!c//50x
	10

	M
	16S
	GENL
	 
	Kết thúc khối GENL
	 
	11

	Kết thúc khối thông tin chung
	 
	 
	 


Ví dụ:

:20:65644531322

:12:905

:77E:COLLAT_BAL

:16R:GENL

:23G:NEWM

:98A::PREP//20171208
:16R:LINK

:20C::PREV//000201_120.csv

:16S:LINK

:20C::STAT//20171208_COLLAT_BAL_VSDSSIXX

:16S:GENL

�The sender's full SWIFT address, the input session number, and the input sequence number


� Do nghĩa vụ nộp ký quỹ TPDN là thực hiện ngay trong ngày T hoặc theo thông báo của VSD.
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